
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực  

Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 (Hai mươi) t ủ tụ  

           sửa đổi, bổ sung, thay thế tro g lĩ   vự  T i  guyê   ước thuộc phạm vi 

chứ   ă g quả  lý      ước của Sở Nông nghiệ  v    i trư  g tỉ   Vĩ    o g   ụ 

t     ư sau: 

   Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế: 18 ( ư i t    t ủ tụ             đ  đư     ủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉ   Vĩ    o g    g  ố tại  uyết đị   số       -U     g y 

14/4/2025. 

- Thay thế: 01 (Một  t ủ tụ             đ  đư     ủ tịch Ủy ban nhân dân tỉ   

Vĩ    o g    g  ố tại  uyết đị   số       -U     g y 1          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1291   -UBND 

 

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2025 



2  Thủ tục hành chính cấp    

Sửa đổi, bổ sung, thay thế: 01 (Một) thủ tụ             đ  đư     ủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉ   Vĩ    o g    g  ố tại  uyết đị   số       -U     g y 

14/4/2025. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1   iao       Vă      g Ủy  a           tỉ          t    g   ai đ y đủ 

 a    ụ    ội  u g  ụ t    ủa t  g t ủ tụ             đ  đư      g  ố trê     sở    

liệu quố  gia về t ủ tụ              

    iao       Vă      g Ủy  a           tỉ  ;   ủ tị   Ủy  a               

x     ư  g  iê  yết    g   ai đ y đủ  a    ụ  tại Tru g t   P ụ  vụ            

   g tỉ    Tru g t   P ụ  vụ               g  ấ  x   

3   iao  i   đố  Sở    g  g iệ  v    i trư  g   ủ trì    ối     với Giám 

đố  Sở K oa  ọ  v     g  g ệ  ă   ứ      t ứ  t ự   iệ   ủa t ủ tụ             

đư      g  ố tại  uyết đị     y  ổ su g v o  a    ụ  t ủ tụ             t ự   iệ  

tiế        ồ s  v  trả  ết quả qua  ị   vụ  ưu      ;  a    ụ  t ủ tụ             

t ự   iệ   ị   vụ    g trự  tuyế   

    iao  i   đố  Sở    g  g iệ  v    i trư  g   ủ trì    ối     với  i   

đố  Sở K oa  ọ  v     g  g ệ x y  ự g quy trì    ội  ộ  trì     ủ tị   Ủy  a       

    tỉ    a       v  x y  ự g quy trì   điệ  tử trê  Hệ t ố g t   g ti  giải quyết t ủ 

tụ              ủa tỉ    

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1   uyết đị     y  ó  iệu lự  t i         t   g y  1        v    i         ội 

 u g về t ủ tụ             tư  g ứ g đ  đư      g  ố tại  uyết đị   số       -

U     g y 1          ủa   ủ tị   Ủy  a           tỉ   Vĩ    o g về việ     g  ố 

  uẩ   óa t ủ tụ             tro g lĩ   vự  T i  guyê   ướ  t uộ    ạ  vi   ứ  

 ă g quả  lý      ướ   ủa Sở    g  g iệ  v    i trư  g tỉ   Vĩ    o g  

2.       vă      g Uỷ ban nhân dân tỉnh;  i   đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trư ng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ  a               x     ư ng 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-   ư  iều 3; 

- Cục Ki m soát TTHC - VPCP; 

- UBND tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

-   VP  U    tỉnh; 

- TTPVHCC, P.KT-NV; 

-  ưu: VT     PVH    

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 



Phụ lục  
(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 27  tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 

STT 

M  thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quyết định phê 

duyệt quy trình 

nội bộ 

I. CẤP TỈNH 

1 1.004122.0

00.00.00.H

61 

 ấ  giấy   é  

hành  g ề 

  oa   ướ  

 ưới đất 

24 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

- Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước. 

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ăm 2025 quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

2 2.001738.0

00.00.00.H

61 

 ia  ạ   điều 

  ỉ   giấy 

phép hành 

 g ề   oa  

17 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

- Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 



 ướ   ưới đất Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

định  ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước. 

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ   Long 

 

3 1.004253.0

00.00.00.H

61 

 ấ  lại giấy 

phép hành 

 g ề   oa  

 ướ   ưới đất 

08 ngày làm việc, 

k  t  ngày nh n 

đủ hồ s  t eo quy 

định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

4 1.012501. Trả lại giấy 08 ngày làm việc, Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi Không quy  - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. Quyết định số 



H61 phép hành 

 g ề   oa  

 ướ   ưới đất 

k  t  ngày nh n 

đủ hồ s  t eo quy 

định 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

định - Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

5 1.012498.

H61 

  ấ  t u   

 ội  u g về 

  ư  g    

  uy    ướ  

43 ngày làm việc, 

k  t  ngày nh n 

đủ hồ s  t eo quy 

định 

Nộp hồ s  đế     qua  đư c 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh giao tiếp nh n hồ s  giải 

quyết thủ tục hành chính bằng 

hình thức trực tiếp hoặc môi 

trư ng mạng hoặc qua dịch vụ 

 ưu        

Không quy 

định 

- Lu t T i  guyê   ướ   ă     3  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ  uy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

 

6 1.012505.

H61 

T    tiề   ấ  

quyề    ai t    

tài nguyên 

 ướ  đối với 

26 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Không quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 



   g trì    ấ  

  o si    oạt 

đ  đi v o v   

     v  đư   

 ấ  giấy   é  

khai thác tài 

 guyê   ướ  

  ư g   ưa 

đư     ê  uyệt 

tiề   ấ  quyề  

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă     5 của 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

7 1.009669.0

00.00.00.H

61 

T    tiề   ấ  

quyề    ai 

thác tài 

 guyê   ướ  

đối với    g 

trì     ưa v   

hành  

26 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

ng y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

8 2.001770.0 T    tiề   ấ  - 45 ngày (trường Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi Không quy  - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. Quyết định số 



00.00.00.H

61 

quyề    ai 

thác tài 

 guyê   ướ  

đối với    g 

trì   đ  v   

hành 

hợp nộp cùng với 

hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép khai 

thác tài nguyên 

nước thuộc thẩm 

quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh). 

- 38 ngày (trường 

hợp nộp cùng hồ 

sơ đề nghị gia 

hạn, điều chỉnh 

giấy phép khai 

thác tài nguyên 

nước thuộc thẩm 

quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh). 

- 26 ngày (trường 

hợp giấy phép 

khai thác tài 

nguyên nước 

thuộc thẩm quyền 

cấp Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường). 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

định - Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất,  ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

9 1.004283.0

00.00.00.H

61 

 iều   ỉ   

tiề   ấ  quyề  

khai thác tài 

 guyê   ướ  

21 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

Không quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất, kê khai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 



https://dichvucong.gov.vn) - Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

10 1.012500.

H61 

Tạ     g  iệu 

lự  giấy   é  

t ă      ướ  

 ưới đất  giấy 

phép khai thác 

tài nguyên 

 ướ   

23 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề khoan  ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

11 1.004232.0

00.00.00.H

61 

 ấ  giấy   é  

t ă      ướ  

 ưới đất đối với 

công trình có 

45 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 



quy     ưới 

5.000 m
3
/ngày 

đê  

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

định  ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của c   T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

12 1.004228.0

00.00.00.H

61 

 ia  ạ   điều 

  ỉ   giấy 

  é  t ă     

 ướ   ưới đất 

đối với    g 

trình có quy 

    ưới       

m
3
  g y đê  

38 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă  2025 quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

13 1.004223.0  ấ  giấy   é  45 ngày, k  t  Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi Theo Nghị  - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. Quyết định số 



00.00.00.H

61 

khai thác 

 ướ   ưới đất 

đối với    g 

trình có quy 

    ưới       

m
3
  g y đê  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

14 1.004211.0

00.00.00.H

61 

 ia  ạ   điều 

  ỉ   giấy 

phép khai thác 

 ướ   ưới đất 

đối với    g 

trình có quy 

    ưới       

m
3
  g y đê  

38 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 



số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

15 1.004179.0

00.00.00.H

61 

 ấ  giấy   é  

khai thác 

 ướ   ặt  

 ướ   i   (đối 

với     trư  g 

    quy đị   

tại   oả    

 iều 1   g ị 

đị   số 

          -

CP ngày 16 

t   g    ă  

2024 và các 

trư  g     

quy đị   tại 

đi         đ  e 

  oả     iều 

31  g ị đị   

số 

13         -

CP ngày 12 

t   g    ă  

2025) 

45 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

16 1.004167.0

00.00.00.H

61 

 ia  ạ   điều 

  ỉ   giấy   é  

  ai t     ướ  

 ặt   ướ   i   

38 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyền khai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 



 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

17 1.011518.0

00.00.00.H

61 

Trả lại giấy 

  é  t ă     

 ướ   ưới đất  

giấy phép khai 

thác tài 

 guyê   ướ  

23 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quốc gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy 

định 

 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ    o g 

 

18 1.000824.0

00.00.00.H

61 

 ấ  lại giấy 

phép t ă     

 ướ   ưới đất  

giấy   é    ai 

thác tài 

17 ngày, k  t  

ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp hoặc gửi 

hồ s  qua  ịch vụ  ưu       

   g     đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉ   Vĩ   

Long hoặc nộp hồ s  trực 

Theo Nghị 

quyết Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh quy 

định 

 - Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

Quyết định số 

1 8    -UBND 

ngày 05/6/2025 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 



 guyê   ướ  tuyến tại Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.gov.vn) 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước.  

- Nghị định số 13         -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa 

Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấ  tro g lĩ   vực nông nghiệp 

v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vự  t i  guyê   ước. 

tỉ   Vĩ    o g 

 

II. CẤP XÃ 

1 1.001662.0

00.00.00.H

61 

 ă g  ý   ai 

t     sử  ụ g 

 ướ   ưới đất 

08 ngày làm việc, 

k  t  ngày nh n 

đủ hồ s  t eo 

quy định 

Nộp hồ s  đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã bằng hình thức trực 

tiếp hoặ    i trư ng mạng 

hoặc qua dịch vụ  ưu       

Không quy 

định 

- Lu t T i  guyê   ướ   ă  2023. 

- Nghị định số 54/2024   -CP ngày 

1  t   g    ă  2024 của Chính phủ 

quy định việc hành nghề   oa   ước 

 ưới đất   ê   ai  đă g  ý   ấp phép, 

dịch vụ t i  guyê   ước và tiền cấp 

quyề    ai t    t i  guyê   ước. 

- Nghị định số 131        -CP 

 g y 1  t   g    ă        ủa Chính 

phủ  uy đị        định thẩm quyền 

của chính quyền địa   ư  g     ấp 

tro g lĩ   vực quả  lý      ước của 

Bộ Nông nghiệ  v    i trư ng. 

- T   g tư số 14/2025/TT-BNNMT 

 g y 19 t   g    ă       quy định 

phân quyền, phân cấ        định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của     T   g tư tro g lĩ   

vực t i  guyê   ước. 

Quyết định số 

1 8    -

UBND ngày 

05/6/2025 của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Vĩ    o g 

 



PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

 

STT 
M  thủ tục 

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quyết định 

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

CẤP TỈNH 

1 
1.013799.H

61 

 ấy ý  iế  đối 

với    g trì   

  ai t     guồ  

 ướ  

26 ngày làm việc, k  

t  ngày nh   đủ hồ 

s  t eo quy định 

Nộp hồ s  trực tiếp 

hoặc gửi hồ s  qua 

dịch vụ  ưu       

   g     đến Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Vĩ    o g  oặc nộp 

hồ s  trực tuyến tại 

Cổng Dịch vụ công 

quố  gia (địa chỉ:  

https://dichvucong.g

ov.vn) 

Tổ chức, cá 

     đ u tư 

dự án chi 

trả 

- Lu t T i  guyê   ướ   ă     3. 

- Nghị định số           -CP ngày 16 

tháng    ă        ủa Chính phủ quy định 

việc hành nghề   oa   ướ   ưới đất, kê 

  ai  đă g  ý   ấp phép, dịch vụ tài 

 guyê   ước và tiền cấp quyền khai thác 

t i  guyê   ước. 

- Nghị định số 131        -CP ngày 12 

t   g    ă        ủa Chính phủ  uy định 

     định thẩm quyền của chính quyề  địa 

  ư  g     ấp 

tro g lĩ   vực quả  lý      ước của Bộ 

Nông nghiệ  v    i trư ng. 

Quyết định số 

1 8    -

UBND ngày 

05/6/2025 của 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉ   Vĩ   

Long 
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